
 

 

Bài 4 trang 131 phần 5 SGK Sinh 10 

Đề bài: 

Điền vào chỗ trống thuật ngữ (tập hợp từ) phù hợp nhất trong các câu sau: 

- Bệnh viêm gan B là do một loại virus được truyền chủ yếu qua đường ... 

- So với các loại sữa bột hay sữa đặc có đường thì sữa mẹ có rất nhiều ưu điểm. Một lợi thế 

rõ rệt là sữa mẹ có khả năng giúp trẻ chống nhiễm trùng vì trong sữa mẹ có nhiều loại ... và 

các ... 

- Trẻ nhỏ và người cao tuổi dễ mẫn cảm với các bệnh nhiễm trùng vì hệ thống miễn dịch của 

họ hoặc .... hay .... hoặc ... nữa. 

Lời giải: 

- Bệnh viêm gan B là do một loại virut được truyền chủ yếu qua đường máu. 

- So với các loại sữa bột hay sữa đặc có đường thì sữa mẹ có rất nhiều ưu điểm. Một lợi thế 

rõ rệt là sữa mẹ có khả năng giúp trẻ chống nhiễm trùng vì trong sữa mẹ có nhiều loại kháng 

thể và các lizozim. 

- Trẻ nhỏ và người cao tuổi dễ mẫn cảm với các bệnh nhiễm trùng vì hệ thống miễn dịch của 

họ hoặc yếu hay ít hoặc không hoạt động nữa. 
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